
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THỊ TRẤN THANH CHƯƠNG 

 
Số         /KH-UBND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Chương, ngày  20 tháng 09 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

“Kiểm tra ATTP phòng chống ngộ độc thực phẩm tại trường học  

năm 2022-2023 trên địa bàn thị trấn Thanh Chương’’ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2037/UBND-VP ngày 16/09/2022 của UBND huyện 

Thanh Chương Về việc tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm phòng chống ngộ 

độc thực phẩm tại trường học năm 2022 -2023 trên địa bàn huyện Thanh Chương.  

UBND xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra ATTP phòng chống ngộ 

độc thực phẩm tại trường học năm 2022 -2023 trên địa bàn thị trấn Thanh Chương 

như sau:  

 I.  Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích:  

 Chỉ đạo các trường học trên địa bàn triển khai rà soát, tuân thủ đầy đủ, đúng 

các quy định của pháp luật về các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và thực hành của người tham gia chế biến thực 

phẩm; thực hiện nghiêm các quy định về kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và 

kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào. 

 Tăng cường công tác truyền thông, tập huấn phổ biến kiến thức an toàn thực 

phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm đối với các trường học có bếp ăn bán trú, 

nội trú. Cảnh báo kịp thời các sản phẩm, cơ sở không đảm bảo an toàn thực phẩm 

để nhà trường thông tin đến phụ huynh và học sinh. Truyền thông thực hiện 

nghiêm Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp 

tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình 

mới. 

 2. Yêu cầu:  

 Giám sát chặt chẽ chất lượng nước uống trực tiếp cho học sinh; giám sát các 

sản phẩm thực phẩm được tặng miễn phí hoặc phân phát trong các chương trình 

giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, bán, quà tặng do các tổ chức, cá nhân thực hiện 

trong khu vực nhà trường. Trường hợp phát hiện hay nghi ngờ sản phẩm không 

đảm bảo an toàn, yêu cầu tạm dừng sử dụng sản phẩm và thông báo cho cơ quan 

chức năng có thẩm quyền tại địa phương để xác minh, xử lý. 

II. Nội dung, đối tượng kiểm tra: 

 1. Đối tượng kiểm tra:  

 Bếp ăn tập thể các trường học chính công và tư lập, các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại khu vực xung quanh trường học,…kịp thời 

phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp 

luật. 

 2: Nội dung kiểm tra: 

-  Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại các trường học. 
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- Phổ biến kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phòng 

chống ngộ độc thực phẩm tại trường học năm 2022 -2023 trên địa bàn thị trấn 

huyện Thanh Chương.  

- Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về bảo đảm ATTP, thực hiện các quy định của pháp luật được quy 

định tại các văn bản,  

- Luật ATTP số 55/2010/QH12. Giấy phép kinh doanh theo Nghị định số 

38/2012/NĐ-CP ngày25/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật 

ATTP 

  - Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu.  

Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 07/07/2016 của Chính phủ quy định về điều 

kiện sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ 

Y tế; 

- Nghị định  115/2018/ NĐ-CP ngaỳ 04/09/2018 của chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể. 

- Nội dung kiểm tra về ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế được thực 

hiện theo quy định tại Điều 6 thông tư 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 quy định 

hoạt động kiểm tra ATTP  trong sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực 

quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế; 

- Các Nghị định khác có liên quan của Chính phủ và các thông tư của Bộ Y 

tế, Bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn, Bộ Công Thương và của liên Bộ về 

đảm bảo ATTP theo từng lĩnh vực cụ thể. 

3. Phương pháp kiểm tra: 
- Đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 

các cơ sơ sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra 

thực hiện theo quy trình chung trong đó chú trọng. 

+ nghe báo cáo việc chấp hành các quy định bảo đảm ATTP của cơ sở. 

+ Thu thập tài liệu liên quan.  

+ kiểm tra thực tế taị cơ sở 

+ Lấy mẫu để kiểm nghiệm nếu cần. 

+ Lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm (nếu có) 

        4. Đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống bếp ăn tập thể: ngoài những quy 

định trên còn có một số nội dung liên quan sau: 

         4.1. Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở: 

        - Giấy phép kinh doanh  

         - Giấy khám sức khỏe định kỳ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm. Một năm một lần ( giấy bốn mặt) 

         - Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức VSATTP  

         - Giấy chứng nhận đủ diều kiện VSATTP 

         4.2. Điều kiện đảm ATTP: 
         + Địa điểm môi trường. 

         + Khu vực sơ chế biến thực phẩm bảo đảm sạch sẽ, cách biệt với nguồn ô 

nhiếm. 

          + Quy trình chế biến bảo quản thực phẩm theo nguyên tắc một chiều. 

  + Tường xung quanh khu vực chế biến (bếp) đảm bảo sạch sẽ dễ vệ sinh. 
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          + Sàn nhà sạch đồ vệ vệ sinh không đọng nước. 

          + Khu vực ăn uống( phòng ăn) Cho khách đảm bảo vệ sinh. 

           + Kho bảo quản thực phẩm đảm bảo các điều kiện vệ sinh theo quy định. 

          + Hệ thống cung cấp nước cho chế biến đảm bảo vệ sinh. 

          + hệ thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh. 

          + Phòng thay quần áo bảo hộ lao động. 

          + Nhà vệ sinh cách biệt với phòng ăn. 

          + Các nội dung khác. 

          4.3. Điều kiện trang thiết bị, dụng cụ: 

          + Phương tiện rửa tay và khử trùng. 

          + Thiết bị phòng chống côn trùng và động vật. 

          + Quần áo bảo hộ lao động, và chụp tóc. 

          + Trang thiết bị, dụng cụ giám sát, bảo quản thực phẩm. 

           + Thiết bị dụng cụ phục vụ chế biến bảo đảm hợp vệ sinh và riêng biệt đối 

với thức ăn sống và thức ăn chín.  

          + Thiết bị dụng cụ bảo quản, che đậy thức ăn đã được chế biến. 

          + Thiết bị dụng cụ để kẹp, gắp, xúc thức ăn. 

          + Có trang thiết bị, dụng cụ, tủ lưu mẫu thức ăn theo quy định.  

          + Dụng cụ chứa đậy chất thải đảm bảo kín, có nắp đậy. 

          + Kho chứa bảo quản thực phẩm có các trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo việc 

bảo quản thực phẩm( có giá kệ, trang thiết bị phòng chống côn trùng, động vật gây 

hại, điều hòa, ẩm kế...) 

           + Các nội dung khác vv. 

           4.4. Điều kiện về con người: 
           + Nhân viên trực tiếp chế biến thực phẩm thay đồ bảo hộ, mũ chụp tóc, tháo 

bỏ mọi trang sức, cắt ngắn móng tay, đeo găng tay khi chế biến thực phẩm. 

          + Phụ trách bộ phận nắm được nguyên tắc một chiều và thực hiện đúng 

nguyên tắc. 

          + Phụ trách bộ phận nắm được các kỹ năng cơ bản. 

          + Phụ trách bộ phận nắm được phương pháp lưu mẫu và thực hiện đúng lưu 

mẫu. 

          + Các nội dung khác. 

          4.5. nguyên liệu phụ gia thực phẩm, nguồn gốc: 

          + Có hợp đồng về nguồn cung cấp nguyên liệu thực phẩm an toàn 

          + Phụ gia thực phẩm dùng trong chế biến thực phẩm nằm trong danh mục 

cho phép của bộ Y tế. 

          + Nước dùng chế biến thực phẩm. 

          + Thực phẩm sử dụng để chế biến đã được công bố, nhãn mác đúng quy 

định, đầy đủ. 

          - Các nội dung khác có liên quan 

         * Các bếp ăn tập thể trên địa bàn  

III. Triển khai thực hiện: 

3.1. Trạm y tế chủ động tham mưu cho UBND thị trấn ban hành kế hoạch, 

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra các cơ sở trên địa bàn 

quản lý. Xử lý các vi phạm đúng theo quy định. : 
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3.2.  Trạm y tế có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các hóa chất phục vụ cho 

việc kiểm tra   

3.3. Thời gian kiểm tra: Bắt đầu từ ngày 25/09/2022 đến hết 30/05/2023  

3.4. Báo cáo kết quả: Trạm y tế thị trấn báo cáo nhanh kết quả của đoàn 

kiểm tra và xử lý vi phạm về khoa VSATTP TTYT.  

IV. Xử lý các vi phạm: 

Luật ATTP số 55/2010/QH12 

Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/06/2012 : 

 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/08/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP. Chính phủ Quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành các vi phạm hành chính.  

Nghị Định số 105/2017/ NĐ - CP  ngày 14/07/2017 của chính phủ về kinh 

doanh rượu;  

Nghị định 115/2018/ NĐ-CP ngaỳ 04/09/2018 của chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm thay cho Nghị định 178. 

Nghị Định số 185/2013/ NĐ - CP  ngày 15/11/2013 của chính phủ. Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng 

giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

  Nghị Định số 124/2015/ NĐ - CP  ngày 19/11/2015 của chính phủ sửa đổi, 

bổ sung sửa đổi bổ định một số điều của nghị định số 185/2013/ND-CP ngày 

15/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 

thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng.  

Các văn bản pháp luật khác có liên quan đến công tác quản lý ATTP 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc thực 

phẩm tại trường học năm 2022-2023 trên địa bàn Thị trấn Thanh Chương. Đề nghị 

các tổ chức cá nhân căn cứ kế hoạch để thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Phòng y tế; 

- TTYT- Khoa VSATTP; 

- Các thành viên BCĐ; 

- Lưu: Trạm y tế, VP UBND. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

Tưởng Đăng Hào 
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